
Thông điệp chính
1Điều kiện chính giúp NLKH được chấp nhận là 

quyền sử dụng đất được đảm bảo.

2Nhiều chính sách nông lâm có xu hướng ủng hộ 
việc tách riêng mô hình NLKH hơn là tổng hợp 

chúng lại. Các chính sách cho phép áp dụng NLKH đòi 
hỏi sự đồng thuận của các cơ quan liên ngành và các 
luật về sử dụng đất cũng như cơ chế khuyến khích phải 
được cập nhật.

3Việc áp dụng NLKH có thể được đẩy mạnh trực tiếp 
qua nhận biết các nguồn đầu tư thay đổi của người  

dân. Ví dụ như, nguồn vốn quy định về hỗ trợ các chi 
phí đầu vào và đảm bảo bình ổn giá các sản phẩm.

4Việc áp dụng NLKH có thể được phát huy thông 
qua (i) phân bổ ngân sách để xác định và phát triển 

các hệ thống NLKH phù hợp tại địa phương; (ii) các 
chương trình đào tạo và phát triển năng lực cho các 
cán bộ khuyến nông và các nhà quy hoạch đất tại địa 
phương; và (iii) đầu tư cải thiện công nghệ sản xuất 
cũng như phát triển tiềm năng của các thị trường mới, 
ví dụ thông qua nhóm sản xuất, giấy chứng nhận.                                        

Nông lâm kết hợp - một chính sách cấp bách 
cho Việt Nam

Nông lâm kết hợp có khả năng giúp giải quyết 
vấn đề về suy thoái môi trường, nghèo đói và 
an ninh lương thực. Nhiều mô hình Nông Lâm 
kết hợp (NLKH) đã được cán bộ khuyến nông 
và người dân thử nghiệm và kiểm chứng. 
Mặc dù vậy, việc áp dụng mô hình NLKH ở 
Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế.

VN số 1
Tháng 3, 2015

Tổng quan về thực tiễn Nông Lâm 
kết hợp ở Việt Nam

NLKH là một phương thức đã có từ lâu đời nhưng dưới 
cái tên khác là hệ thống vườn-ao-chuồng-rừng, hệ thống 
này đã được phát triển mở rộng trên quy mô lớn trong 
những năm 1960 của thập kỷ 90. Hệ thống trồng xen canh 
(Taungya) thường được áp dụng vào việc tái trồng rừng  
bằng cách trồng xen cây thân gỗ với các loại cây vụ mùa 
hàng năm trong khoảng thời gian từ 1-3 năm đầu trồng cây 
cho đến khi các cây trồng khép tán.

‘NLKH tổng hợp’ ban đầu được dùng để chỉ sự kết hợp 
việc trồng cây và hoa màu trên cùng một mảnh đất, như là 
trồng xen canh, trồng theo băng, bao gồm trồng cỏ chăn 
nuôi. Mô hình NLKH tại các tỉnh miền núi miền Bắc nước 
ta được coi là quá trình chuyển đổi tổng hợp tạm thời tốt 
nhất từ độc canh các loại như ngô, sắn đến độc canh các 
cây gỗ (điển hình là cây keo, bạch đàn, giổi mỡ, xoan ta).
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1. Thiếu chính sách về Nông 
Lâm kết hợp 
Đối với người dân, những chính sách để 
thực hiện NLKH là rất cần thiết. Nông lâm 
nghiệp dường như được thực hiện một 
cách riêng lẻ và vẫn không có một chính 
sách cụ thể nào về NLKH theo đúng định 
nghĩa của nó. Ví dụ, chúng ta không có bất 
kỳ văn bản hướng dẫn nào về việc sử dụng 
đất hay nên trồng kết hợp những loại cây 
nào trong hệ thống NLKH.
Các chính sách về NLKH khá phức tạp bởi  
công tác lập kế hoạch sử dụng đất và giao 
đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ 
TN&MT) quản lý, trong đó chia đất canh 
tác ra thành đất nông nghiệp và đất lâm 
nghiệp. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn (Bộ NT&PTNT) cũng có 
Cục Trồng trọt và Cục Phát triển Lâm 
nghiệp. Điều này được phản ánh trong hệ 
thống khuyến nông. Cả các chính sách và 
việc triển khai được thiết kế cho cảnh quan 
độc canh trong khi NLKH rơi vào khoảng 
trống giữa chính sách về nông nghiệp và 
lâm nghiệp.

2. Thiếu hỗ trợ cho người dân 
Nếu người dân không được đảm bảo về 
quyền sử dụng đất thì họ sẽ không đầu tư 
dài hạn trên mảnh đất đó. Những người 
dân thuộc chương trình xóa đói giảm 
nghèo có đủ tiêu chuẩn để được cấp phát 
cây con và họ sẽ trồng bất cứ giống cây nào 
mà họ nhận được. Dù tỉnh có chính sách 
cho phép trồng nhiều loài cây hơn nhưng 
cây con sẵn có ở địa phương chủ yếu là 
các loại cây gỗ phát triển nhanh và thông 
thường người dân không được đóng góp ý 
kiến trong việc lựa chọn cây giống.

Người dân không được tạo điều kiện để 
trồng xen các loại cây được phát. Một khi  
cây con được phát và trồng, thì việc hỗ trợ 
được xem như “đã xong” và người dân sẽ 
không được nhận thêm bất kì cây giống 
mới hay loài cây nào khác để trồng vào 
diện tích đó. 
Trong khi rất nhiều các chính sách hướng 
tới người nghèo, thì chính sách về NLKH 
cho người dân lại không có. Những 
người dân có điều kiện hơn thì thường 
chấp nhận rủi ro cao bằng cách đầu tư 
vào trồng những loại cây tự chọn và hệ 
thống trồng trọt theo cách họ muốn.

3. Cán bộ khuyến nông thiếu 
năng lực và sự nhận thức đầy 
đủ 
Có hàng ngàn mô hình NLKH đã được các 
trung tâm khuyến nông tại 3 tỉnh Tây Bắc 
nước ta thử nghiệm, nhưng không một mô 
hình nào được phát huy và nhân rộng. Lý 
do chính là thiếu nguồn kinh phí. Ngoài ra, 
các cán bộ khuyến nông thường chuyên về 
một số loài cây phổ biến hơn là kết hợp 
chúng trên thực địa. Điều này ảnh hưởng 
tới những đề xuất của họ đối với vấn đề 
NLKH.

4. Chất lượng sản phẩm 
không ổn định và thiếu liên kết 
với thị trường tiêu dùng
Một số người dân đầu tư vào cây trồng mà 
không chắc chắn về đầu ra của sản phẩm. 
Họ thường trồng các loài cây ngắn ngày 
nhằm thu tiền mặt ngay thông qua các 
hợp đồng với nhà máy hoặc người trung 
gian. Con đường đưa sản phẩm từ vườn 
ra thị trường tiêu thụ hiện nay nằm trong 
tay một số thương lái, điều này dẫn đến 
những thông tin chênh lệch về giá và thị 
trường. 
Hầu hết người dân bán các sản phẩm của 
họ một cách riêng lẻ và không đồng nhất 
về chất lượng, chủng loại dẫn tới giá bán 
không cao. Một vài hộ có các thiết bị chế 
biến sau khi thu hoạch nhờ đó mà giá sản 
phẩm được nâng cao hơn.

Những thách thức chính trong việc áp dụng 
Nông Lâm kết hợp ở Việt Nam
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Những khuyến nghị chính
Hình 1 mô tả một số yếu tố hỗ trợ chính tới việc thực hiện NLKH, những yếu tố này được xác định 
thông qua các hội thảo đánh giá chính sách được thực hiện từ cấp xã đến cấp tỉnh tại Sơn La, Điện 
Biên và Yên Bái và ở cấp quốc gia năm 2012.
Áp dụng chính sách tiếp cận hệ thống NLKH

• Mở rộng áp dụng NLKH đòi hỏi các chính sách tiếp cận phải được lồng ghép. Có nghĩa là:

 О Bổ sung vào các chính sách hiện có. Thêm phần về NLKH trong các bản kế hoạch sử dụng 
đất của nông nghiệp và lâm nghiệp cũng như các chương trình hỗ trợ như Chương trình 
135 trong việc hỗ trợ giảm nghèo cấp xã, Chương trình 61 giảm nghèo cấp huyện, Chương 
trình nông thôn mới, và các chính sách hỗ trợ cây giống;

 О Xây dựng chính sách mới về NLKH;

 О Có sự hợp tác về chính sách của các bộ, mang tính liên ngành về giao đất và lập kế hoạch sử 
dụng đất (Bộ TN&MT), đầu tư vào các khuyến khích kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), phát 
triển thị trường (Bộ Công Thương), cải tiến công nghệ sản xuất (Vụ Khoa học Công nghệ và 
Môi trường/ Bộ NN&PTNT), hỗ trợ hình thành và xây dựng năng lực về NLKH cho đội ngũ 
khuyến nông (Bộ NN&PTNT) và đào tạo cán bộ khuyến nông (Bộ Giáo dục và Đào tạo);

• Các hướng dẫn về NLKH ở cấp địa phương phải đủ linh hoạt để chấp nhận các loại cây trồng 
thích hợp, đặc biệt là với kế hoạch sử dụng đất kèm theo thông tin các loài cây phù hợp với đặc 
thù canh tác trên đất đó;

• Bố trí ngân sách dành cho việc nhân rộng mô hình NLKH thích hợp với từng địa phương.
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Hỗ trợ trực 
tiếp

Chi phí và giá cả

Điều kiện 
cho phép

Yếu tố liên 
quan

Miễn phí cây giống, đầu vào

Hoàn thiện giao đất, giao 
rừng

Ngân sách để phát triển 
NLKH

Hợp đồng và hạn ngạch sản 
xuất

Khuyến nông, người 
dân, kỹ thuật viên

Các khoản đầu 
tư

Mở rộng lựa chọn các loại 
cây chất lượng cao

Giá trần dựa vào đầu vào

Kết hợp NLKH trong kế hoạch 
sử dụng đất

Các khoản vay, lãi xuất và 
thời gian hoàn vốn linh động

Nhóm hỗ trợ sản xuất

Tiêu chuẩn chất lượng, giấy 
chứng nhận sản phẩm

Nhân rộng mô hình 
NLKH

Khả năng đầu tư linh 
động

Nguồn cung và giá cả 
bình ổn

Mô hình đào tạo 
và giới thiệu

Nhà sản xuất

Thiết bị chế biến sản phẩm 
sau thu hoạch

Tối thiểu giá đầu vào

Tiếp cận thị 
trường

Người tiêu thụ

Cơ sở hạ tầng
Hỗ trợ gián 

tiếp

Hình 1: Các yếu tố hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp tới việc thực hiện NLKH

Giao đất

Nhận thức và nhu cầu



Khuyến khích hỗ trợ tất cả các nông hộ

• Các chương trình hỗ trợ được thiết kế riêng và linh hoạt cho người dân với các khả năng đầu 
tư vốn và nhu cầu khác nhau, dựa vào từng lợi thế địa lý.

 О Giảm hỗ trợ bằng tiền các hộ gia đình có điều kiện để chuyển đổi từ cây trồng hàng năm 
và sự phụ thuộc vào trợ cấp thành các giải pháp dài hạn hơn;

 О Các hộ gia đình chuyển đổi kinh tế có thể tiếp cận với nguồn cây giống có chất lượng cao 
hơn và với các công nghệ xử lý sản phẩm sau thu hoạch; 

 О Những hộ gia đình có điều kiện mà tự bỏ vốn đầu tư vào NLKH cần có cơ chế khác để giảm 
thiểu các rủi ro, như vay vốn với lãi suất thấp hay các hình thức bảo hiểm.

Chương trình phát triển năng lực

• Phát triển các kỹ năng mềm. Để hỗ trợ cho: 
 О Các trường đại học thuộc Bộ GD-ĐT, và các trường đào tạo nghề thuộc Bộ NN&PTNT và/

hoặc Ủy ban Nhân dân nhằm cập nhật các tài liệu đào tạo hướng dẫn cho sinh viên, cán bộ 
khuyến nông, cán bộ thực hiện dự án và các nhà hoạch định kế hoạch;

 О Các trung tâm khuyến nông cấp quốc gia và cấp tỉnh tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ 
khuyến nông cấp xã - cấp huyện về NLKH tổng hợp.

Áp dụng chính sách tiếp cận hệ thống NLKH

• Cần cải thiện toàn bộ chuỗi giá trị NLKH từ việc cung cấp cây giống cho người dân đến công 
tác chế biến sau thu hoạch để đến tay người tiêu dùng. Các chính sách nhằm giải quyết các 
vướng mắc hệ thống và hỗ trợ người thực hiện, bao gồm:

 О Địa phương được tiếp cận nguồn cây giống và hạt giống chất lượng cao. Đáp ứng nguyện 
vọng của người dân về các loại cây bản địa, phát triển nguồn giống và các loài cây trồng 
có tính đặc trưng vùng địa lý nhằm đa dạng hóa các loại hoa màu và loài cây trong rừng;

 О Kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng của vườn ươm và ngân hàng hạt giống;
 О Có các biện pháp đảm bảo lợi ích của người sản xuất NLKH thông qua hợp đồng dài hạn, 

hạn ngạch, giá trần, cây giống và vật tư đầu vào miễn phí, đảm bảo giá tối thiểu;
 О Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân thành lập các nhóm sở thích và nhóm sản xuất để 

tiếp cận thông tin thị trường nhằm có tiếng nói trên thị trường và nâng cao khả năng đàm 
phán giá;

 О Hỗ trợ thiết bị hiện đại xử lý các sản phẩm sau thu hoạch;
 О Làm đòn bẩy gia tăng nhu cầu về các sản phẩm NLKH thông qua các hoạt động nâng cao 

ý thức ví dụ như xây dựng chương trình về thông tin thị trường và đào tạo truyền thông 
trong trường học.

Đẩy mạnh liên kết NLKH với các chương trình chi trả khác như PES (Chi trả dịch vụ môi trường) 
hay quỹ các-bon. 

Phương pháp
Tài liệu này được xây dựng qua việc rà soát và phân tích chính sách thực hiện trong suốt mùa thu năm 2013. Những khuyến 
nghị này dựa trên việc xem xét hơn 50 chính sách cấp quốc gia và cấp tỉnh, thu thập qua 10 cuộc hội thảo với các bên đại 
diện liên quan là người dân, cán bộ khuyến nông, nhà quy hoạch, nhà hoạch định chính sách, và khối tư nhân thuộc các cấp 
huyện, tỉnh và quốc gia.
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Nam. Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Thế giới (ICRAF). VN số 1. Tháng 3, 2015.
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